
STT Mã số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00004234 Đặng Thanh Hải 18/12/1979 011844475
Kỹ sư Đô thị - 
Ngành Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

2 HTV-00077964 Phạm Thị Huyền 28/04/1984 143003105
Kỹ sư Đô thị - 
Ngành Kỹ thuật 
Môi trường Đô thị

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

3 HTV-00035842
Nguyễn Thị Kim 
Huệ

04/08/1983 004183000043
Kỹ sư điện tử- viễn 
thông

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

4 HTV-00004229 Trần Thị Dung 07/09/1984 026184000109
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật điện

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

5 HTV-00065893 Đoàn Văn Quyền 01/12/1984 030084008050
Kỹ sư đô thị - 
Ngành Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

6 HTV-00090454 Lê Thị Phương Lan 18/06/1989 036189004145
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
–điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

7 HTV-00090455 Nguyễn Văn Khôi 07/03/1991 168388214 Kỹ sư kỹ thuật điện Thiết kế cơ - điện công trình II

8 HTV-00090456 Nguyễn Hoàng Việt 04/10/1991 001091006205 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

9 HTV-00004233 Văn Đức Mạnh 01/09/1983 186180346
Kỹ sư đô thị - 
Ngành Cấp thoát 
nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

10 HTV-00069056 Nguyễn Vân Anh 13/02/1987 034187000045
Kỹ sư Môi trường 
đô thị và Khu CN

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

11 HTV-00036548 Phạm Minh Tuân 13/09/1980 111517443
Kỹ sư Cấp thoát 
nước

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

12 HTV-00063617
Nguyễn Hoàng 
Linh

18/11/1991 001091012095
Kỹ sư Kỹ thuật trắc 
địa bản đồ

Khảo sát địa hình II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

III

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

15 HTV-00054611 Đào Danh Mạnh 17/07/1968 033068003108
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

Quản lý dự án II

16 HTV-00090458 Nguyễn Hoàng Anh 26/09/1978 012997437
Kỹ sư xây dựng 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

17 HTV-00063634 Đồng Văn Huynh 15/06/1994 036094004455
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

Quản lý dự án III

18 HTV-00063630 Nguyễn Vi Vinh 26/12/1990 001090001952
Cao đẳng Công 
nghệ kỹ thuật giao 
thông

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

Định giá xây dựng II

20 HTV-00005163 Nghiêm Minh Phúc 18/09/1991 001091013866
Kỹ sư Công nghệ 
Kỹ thuật giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

Quản lý dự án II

HTV-00090457

HTV-00090079

HTV-00013167

HTV-00002902

05/09/1980 001080012160
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu - Đường
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13 Nguyễn Tuấn Việt 19/03/1993 015093000056
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông

14
Nguyễn Thanh 
Tùng

16/08/1974 011996582
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường

21 Nguyễn Trọng Tuấn 19/02/1973 013220353
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

19 Nguyễn Huy Hoàng
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Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Định giá xây dựng III

26 HTV-00002892 Phạm Văn Bình 22/10/1985 037085000029
Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

27 HTV-00029566 Nguyễn Trung Tâm 03/10/1981 111660687
Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

28 HTV-00063624 Nguyễn Anh Tuấn 05/01/1979 001079018643
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

29 HTV-00035297 Chu Thanh Duy 26/07/1985 001085013975

Kỹ sư Xây dựng 
Đường hầm và 
Metro - ngành Cầu - 
 Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Quản lý dự án II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án II

Định giá xây dựng III

34 HTV-00063637 Nguyễn Văn Ngọc 08/06/1981 151230070
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án II

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án II

38 HTV-00079809 Trần Quang Sáng 10/06/1980 111462659
Kỹ sư  xây dựng 
công nghiệp và dân 
dụng

Định giá xây dựng III

39 HTV-00048854 Nguyễn Thế Bằng 18/04/1986 162578596
Kỹ sư Kỹ thuật 
Công trình Xây 
dựng

Định giá xây dựng III

40 HTV-00090461 Phạm Bá Hùng 28/10/1987 142462152
Kỹ sư trắc địa mỏ- 
công trình

Khảo sát địa hình III

41 HTV-00090462 Phạm Văn Nghiêm 11/07/1988 111897831
Kỹ sư kỹ thuật trắc 
điạ  bản đồ

Khảo sát địa hình III

42 HTV-00090463 Chu Thế Văn 17/05/1983 040083000934
Kỹ sư mỏ và địa 
chất

Khảo sát địa hình III

HTV-00050112

HTV-00050110

HTV-00057328

HTV-00063636

HTV-00057329

HTV-00035834

HTV-00019798

HTV-00011912

HTV-00075132

HTV-00090459

31 Dương Văn Minh 05/11/1981 024081000512 Kỹ sư hệ thống điện

30 Nguyễn Hữu Nam 04/02/1972 013298342
Kỹ sư đo lường 
điều khiển - Điều 
khiển học kỹ thuật

HTV-00090460

25 Nguyễn Tiến Hùng 06/08/1983 001083001097
Kỹ sư xây dựng cầu 
– đường bộ

24 Nguyễn Văn Hùng 10/03/1979 013008800
Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường bộ

23 Trần Nguyên Đán 11/06/1978 011928062
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

22 Trần Thanh Sơn 22/12/1982 162354852
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

32 Nguyễn Thanh Hiệu 11/03/1989 034089008148
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp

05/12/1984 035184003661

37 Tống Văn Trọng 21/02/1986 162788203

36 Hồ Văn Bình 07/02/1983 012277527

35 Vũ Minh Huệ 07/04/1982 017420834

Kỹ sư kỹ thuật điện

Kỹ sư công trình 
thủy lợi
Kỹ sư KT điện 
ngành Hệ thống 
điện
Kỹ sư cơ khí 
chuyên dùng

33 Phạm Thị Huệ
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43 HTV-00090464 Phạm Văn Cảnh 10/06/1982 036082003305
Kỹ sư địa chất công 
trình

Khảo sát địa chất công trình III

44 HTV-00090465 Trần Minh Nguyên 05/10/1981 012997574 Kỹ sư Khai thác mỏ
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

45 HTV-00090466 Phạm Xuân Khánh 22/07/1990 145407437 Kỹ sư kỹ thuật mỏ
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

46 HTV-00035321 Nguyễn Thu Hải 07/12/1986 013187472 Kỹ sư khai thác mỏ
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

47 HTV-00090467 Đoàn Thị Bích Nga 15/12/1974 012532784 Kỹ sư khai thác mỏ
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

48 HTV-00090468 Vương Minh 25/04/1988 112115766 Kỹ sư kỹ thuật mỏ
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

49 HTV-00090469 Bùi Huyền Trang 10/11/1986 031307743 Kỹ sư tuyển khoáng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

50 HTV-00090470 Lưu Hoàng Hòa 07/03/1991 173395714
Cử nhân Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

51 HTV-00090471 An Thị Thu Nhi 09/10/1992 017097581 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế kiến trúc công trình III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

53 HTV-00090473 Lâm Thanh Liêm 22/02/1993 215377066
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

54 HTV-00090474 Đặng Quốc Sử 28/04/1991 201582152
Cử nhân sư phạm 
kỹ thuật điện, điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

55 HTV-00009650 Nguyễn Văn Quang 01/01/1989 205414156
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

56 HTV-00090475 Hà Thanh Hoa 10/12/1989 194380333
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

57 HTV-00090476 Nguyễn Văn Hòa 09/07/1984 212158590
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

58 HTV-00090477 Đặng Anh Ngọc 14/07/1989 201586128
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

59 HTV-00090478 Trần Mạnh Hùng 16/07/1978 171875617
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

60 HTV-00090479 Đặng Quang Sanh 10/07/1990 201599032 Kỹ sư kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

61 HTV-00090480 Hà Quang Đức 17/02/1992 194447920
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

62 HTV-00090481 Lê Minh Sơn 28/06/1988 201567321 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

63 HTV-00090482 Lê Phú Tứ 15/10/1990 201583839
Kỹ sư Kỹ thuật 
năng lượng và môi 
trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

64 HTV-00090483 Trần Thanh Phú 04/05/1984 205107443
Kỹ sư công nghệ 
Điên kỹ thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

65 HTV-00090484 Đinh Thế Tú 01/01/1981 205372584 Kỹ sư Điện kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

66 HTV-00090485 Đào Khắc Hùng 27/12/1991 012947286
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

67 HTV-00014908 Bùi Văn Sáng 10/10/1973 049073000068 Kỹ sư điện- điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

68 HTV-00071809 Ngô Viết Hiệp 02/08/1984 225237992
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

HTV-0009047252 Nguyễn Thị Lan 05/04/1993 001193010384 Kiến trúc sư
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69 HTV-00068888
Nguyễn Xuân 
Thành

29/05/1984 281267004
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

70 HTV-00084434 Nguyễn Hoàng Việt 30/04/1992 201657841
Kỹ sư công nghệ 
nhiệt, điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

71 HTV-00083136 Đặng Ngọc Sơn 24/09/1992 013144030 Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

III

74 HTV-00090487 Lưu Trí Hiếu 20/11/1976 001076005679
Kỹ sư thủy văn 
–Môi trường

Định giá xây dựng II

75 HTV-00090488 Đoàn Nga My 05/03/1979 023123433
Kỹ sư Quán lý công 
nghiệp

Định giá xây dựng II

76 HTV-00090489 Nguyễn Bảo Hoàng 24/08/1977 024159454
Kỹ sư Địa chất – 
Dầu khí

Định giá xây dựng II

77 HTV-00090490 Nguyễn Gia Vững 10/10/1989 215173411
Kỹ sư Thủy lợi – 
thủy điện – cấp 
thoát nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

78 HTV-00090491 Lê Văn Hoàng 28/08/1990 173086513
Kỹ sư Thủy lợi – 
thủy điện – cấp 
thoát nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

79 HTV-00090492 Trần Quang Triết 16/02/1990 215115727
Kỹ sư Thủy lợi – 
thủy điện – cấp 
thoát nước

Thiết kế cấp – thoát nước công trình II

80 HTV-00090493 Nguyễn Quốc Việt 25/6/1990 321346207
Kỹ sư Thủy lợi – 
thủy điện – cấp 
thoát nước

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

81 HTV-00090494 Nguyễn Chí Công 22/12/1982 051082000336
Kỹ sư Công nghệ 
thông tin

Thiết kế cơ - điện công trình II

Thiết kế kiến trúc công trình II

Quản lý dự án III

83 HTV-00072137 Võ Thị Hương 15/03/1986 026078304
Kỹ sư Công nghệ 
môi trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

84 HTV-00090496 Đặng Duy Phúc 27/02/1994 230916092
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

85 HTV-00090497 Nguyễn Hoàng Vũ 16/07/1994 221378393
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

86 HTV-00090498 Võ Hải Ninh 21/03/1995 184215438
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
– điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

87 HTV-00090499
Nguyễn Hoàng 
Minh

17/05/1987 230689662
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

88 HTV-00083205
Hoàng Thị Thu 
Thảo

17/05/1995 312237300
Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

89 HTV-00090500 Trần Thanh Tuấn 20/10/1984 311871834 Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

90 HTV-00090501 Huỳnh Thanh Tùng 04/09/1988 079088010951
Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

91 HTV-00087137 Hồ Xuân Báu 20/08/1991 230753709
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

92 HTV-00090502 Võ Trung Hiếu 05/04/1983 341154268
Kỹ sư xây dựng 
cảng và công trình 
biển

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

HTV-00090486

HTV-00003400

HTV-00090495

Nguyễn Thảo 22/11/1973 025348699

72 Nguyễn Kim Long 01/01/1983 280798237

82
Hoàng Bá Hương 
Nguyên

12/12/1991 381608819

73
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Kiến trúc sư

Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công trình 
xây dựng



STT Mã số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

93 HTV-00087142 Trần Quang Nhu 29/09/1990 385449888
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình  xây 
dựng DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

95 HTV-00090503
Nguyễn Trung 
Nhiệm

26/10/1993 233162602
Kỹ sư Kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

III

HTV-0003431394 Đặng Quang Bách 13/04/1989 151875154
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường


